
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnhphúc 

------------- 

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

Số: 01/TCB-MTD/2023 

 

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm 

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MẶT TRỜI ĐỎ 

Địa chỉ: 778/1 Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 02837543388/02837545644 

E-mail: trang.huynh@redsuninc.com 

Mã số doanh nghiệp: 0309346571 

II. Thông tin về sản phẩm 

1. Tên sản phẩm: Phụ gia thực phẩm: ACESULFAME K 

2. Thành phần: Acesulfam kali (lNS 950) 

3. Thời hạn sử dụng: 03 năm kể từ ngày sản xuất, ngày sản xuất và ngày hết hạn in trên bao bì 

sản phẩm. 

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:  

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong bao PE, bao bì đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn 

thực phẩm theo quy định của Bộ Y Tế. 

- Khối lượng tịnh: 25kg 

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:  

Sản xuất tại: QINGDAO FREE TRADE ZONE UNITED INTERNATIONAL CO., LTD  

Địa chỉ: 18F, Huaren lnternational Building,2A Shandong Road, Qingdao, 266071 China (Trung 

Quốc) 

III. Mẫu nhãn sản phẩm  

- Nhãn chính: Đính kèm hồ sơ. 



IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo: 

QCVN 4-B:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất ngọt tổng hợp: 

Phụ gia thực phẩm: Acesulfame Kali (INS 950) (Phụ lục 2) 

 

  Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 

hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 

đối với sản phẩm đã công bố./. 

  

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2023 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

(Ký tên, đóng dấu)  

 

 

 

 

 

 

 



NỘI DUNG GHI NHÃN PHỤ DỰ THẢO 

 

Tên sản phẩm: Phụ gia thực phẩm: ACESULFAME K 

Thành phần: Acesulfam kali (lNS 950) 

Khối lượng tịnh: 25kg 

Hạn sử dụng:  Xem ''Manufacture Date'', ''Expiry Date'' trên bao bì (tháng/ngày/năm). 

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: dùng làm chất tạo ngọt, chất điều vị 

Hàm lượng sử dụng: Tùy theo từng sản phẩm có hàm lượng thích hợp và không vượt quá Văn 

bản hợp nhất số 02/VBHN-BYT ngày 15/06/2015 của Bộ Y Tế đối với phụ gia thực phẩm 

Acesulfam kali (INS 950) 

Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát  

Xuất xứ: Trung Quốc 

Sản xuất tại: QINGDAO FREE TRADE ZONE UNITED INTERNATIONAL CO., LTD  

Địa chỉ: 18F, Huaren lnternational Building,2A Shandong Road, Qingdao, 266071 China (Trung 

Quốc) 

Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm: 

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MẶT TRỜI ĐỎ 

Địa chỉ: 778/1 Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 02837543388/02837545644 

Số TCB: 01/TCB-MTD/2023 



CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MẶT TRỜI ĐỎ     Số: 01/2023 
 

BẢN TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM 
 
 
1. Tên sản phẩm: Phụ gia thực phẩm: ACESULFAME K 

2. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:  

Sản xuất tại: QINGDAO FREE TRADE ZONE UNITED INTERNATIONAL CO., LTD  

Địa chỉ: 18F, Huaren lnternational Building, 2A Shandong Road, Qingdao, 266071 China (Trung 

Quốc) 

3. Trạng thái sản phẩm:  

- Dạng bột kết tinh hoặc tinh thể hoặc bột 

- Màu sắc: trắng 

- Khối lượng tịnh: 25kg 

4. Thành phần: Acesutfam kali (lNS 950) 

5. Yêu cầu kỹ thuật:  

STT Tên chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Mức công bố 

1 Định tính độ tan - Dễ tan trong nước, rất ít tan trong cồn 

2 Định tính quang phổ - Đạt yêu cầu 

3 Định tính kali - Phải có phản ứng đặc trưng của kali 

4 Định tính tạo kết tủa - Đạt yêu cầu 

5 Giảm khối lượng khi làm khô (105ºC) % ≤ 1,0 

6 pH (dung dịch 1%) - 5,5 – 7,5 

7 Tạp chất hữu cơ (đối với 20mg/kg 

thành phần đáp ứng với UV) 

% Đạt yêu cầu 

8 Hàm lượng florid mg/kg ≤ 3 

9 Hàm lượng C4H4KNO4S (tính theo 

chế phẩm đã làm khô) 

% 99,0 – 101,0 

    

6. Chỉ tiêu an toàn: 

Hàm lượng kim loại nặng 

STT Tên chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Mức tối đa 

1 Hàm lượng chì (Pb) mg/kg 1 

 



7. Hướng dẫn sử dụng: 

- Hướng dẫn sử dụng: dùng làm chất tạo ngọt, chất điều vị 

- Hàm lượng sử dụng: Tùy theo từng sản phẩm có hàm lượng thích hợp và không vượt quá Văn 

bản hợp nhất số 02/VBHN-BYT ngày 15/06/2015 của Bộ Y Tế đối với phụ gia thực phẩm 

Acesulfam kali (INS 950) 

8. Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát  

  

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2023 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 
 
 
 
 



 


